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MÃ MÔN: NTR431 Học kỳ : 5

Thời gian:  18h00 - 23/10/2015         Phòng: 414/2  - Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA T19YDH

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Thực Phẩm Chức Năng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN LỚP
SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

1 1927522101 Lê Văn Nam T19YDH3A 0

2 1927522112 Phạm Ngọc Nguyên T19YDH3A 0

3 1927522118 Trương Minh Nhiên T19YDH3A 0

4 1927522124 Trần Vi Nốp T19YDH3A 0

5 1927522139 Phan Đăng Quang T19YDH3A 0

6 1927522141 Nguyễn Văn Quý T19YDH3A Nợ HP

7 1927522147 Đặng Đình Sơn T19YDH3A Nợ HP

8 1927522150 Lương Khắc Tài T19YDH3A 0

9 1927522161 Nguyễn Việt Thành T19YDH3A Nợ HP

10 1927522162 Nguyễn Hữu Thạnh T19YDH3A Nợ HP

11 1927522194 Trần Nguyễn Hoàng Nam ThànhTín T19YDH3A Nợ HP

12 1927522216 Nguyễn Chí Vũ T19YDH3A Nợ HP

13 1927522217 Lưu Văn Vũ T19YDH3A 0

14 1927522218 Nguyễn Diên Vũ T19YDH3A Nợ HP

15 1927522230 Đặng Trị Quốc T19YDH3A Nợ HP

16 1926522001 Lê Thị Quỳnh Anh T19YDHB Nợ HP

17 1926522020 Lưu Thị Bích Đào T19YDHB 0

18 1926522029 Đỗ Thị Mỹ Dung T19YDHB 0

19 1926522052 Lê Thị Bích Hiền T19YDHB 0

20 1926522070 Lê Thị Hường T19YDHB 0

21 1926522082 Nguyễn Thị Lê Lan T19YDHB 0

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__
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